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5VA(100-240VAC	50/60Hz)	Max.	controlling	with	newly	developed	PID	control	algorithm	and	100ms	high	speed	sampling	●	Built-in	relay	output	or	SSR	output	selectable	:	Enables	to	phase	control	and	cycle	control	with	SSR	drive	output(SSRP	function)	●	Dramatically	increased	visibility	using	wide	display	part	●	Mounting	space	saving	with	compact
design	:	Approx.	Series	AC	power	Power	supply	AC/DC	power	Allowable	voltage	range	AC	power	Power	consumption	AC/DC	power	Display	method	Character	size	(W×H)	RTD	Input	type	Thermocouple	K(CA),	J(IC),	L(IC)	RTD	Display	※	1	accuracy	Thermocouple	※	1:	Thermocouple	L(IC)	type,	RTD	Cu50Ω	At	room	temperature	(23℃	±5℃):	(PV	±0.5%
or	±3℃,	select	the	higher	one)	±1digit	Out	of	room	temperature	range:	(PV	±0.5%	or	±4℃,	select	the	higher	one)	±1digit	In	case	of	TC4SP	Series,	±1℃	will	be	added.	20mA	Ngõ	ra	phụ	-Ngõ	ra	rơ	leAL1,	AL2:	250VAC	1A	1a	Chu	kỳ	lấy	mẫu	100ms	Phương	pháp	điều	khiển	ON/OFF	và	P,	PI,	PD,	PID	Tính	năng	Hoạt	động	cảnh	báo	Cảnh	báo	đứt,	hỏng
cảm	biến	Cảnh	báo	đứt	vòng	lặp	(LBA)	Ngõ	ra	lái	SSR	Điều	chỉnh	tự	động	Hiệu	chỉnh	ngõ	vào	Bộ	lọc	số	ngõ	vào	Lựa	chọn	phương	thức	điều	khiển	Độ	trễ	Lựa	chọn	đơn	vị	nhiệt	độ	Reset	bằng	tay	Chức	năng	Gia	nhiệt/Làm	mát	MV	ngõ	ra	điều	khiển	khi	đường	dây	cảm	biến	ngõ	vào	bị	đứt	Phím	ngõ	vào	số	Giới	hạn	cao/thấp	SV	Cài	đặt	khóa	Cách	thức	kết
nối	ngõ	ra	Truyền	thông	RS485	(Truyền	dữ	liệu	PV/SV	transmission,	cài	đặt	SV)	Kiểu	đấu	nối	Cầu	đấu,	đế	11	chân	Kiểu	lắp	đặt	Lắp	trên	cánh	tủ,	bắt	vít	trên	tủ	điện	Phụ	kiện	Gá	lắp	cánh	tủ,	đế	(mua	rời)	Cấp	bảo	vệ	-	Tiêu	chuẩn	CE,	UL,	RoHS	Tài	liệu	Điều	khiển	nhiệt	độ	Autonics	TC	series	TC4S-24R	Từ	khóa	liên	quan	TC4S-24R	điều	khiển	nhiệt	độ
Autonics	Autonics	TC	temperature	controller	bộ	điều	khiển	nhiệt	độ	phân	phối	Autonics	Trao	đổi	nội	dung	về	sản	phẩm	5Ω	trên	một	dây)	Can	nhiệt:	K(CA),	J(IC),	L(IC)	Ngõ	ra	Ngõ	ra	điều	khiển	-	Rơ	le:	250VAC	3A	1a	-	Bán	dẫn:	12VDC	±2V	Max.	It	is	unavailable	for	TC4SP,	TC4Y.	3W(24-48VDC)	7Segment(red),	Other	display	part(green,	yellow,	red)
LED	method	7.0×15.0mm	DPt100Ω,	Cu50Ω(allowable	line	resistance	max.	5Ω	per	a	wire)	At	room	temperature(23℃±5℃):	(PV	±0.5%	or	±1℃,	select	the	higher	one)	±1digit	Out	of	room	temperature	range:	(PV	±0.5%	or	±2℃,	select	the	higher	one)	±1digit	※	In	case	of	TC4SP	Series,	±1℃	will	be	added.	※	2.	11pin	socket(PG-11,	PS-11)	for	TC4SP:
sold	separately.	N	Indicator	-	Without	control	output	Relay	output	+	SSRP	output	(AC	power)	R	Relay	output	+	SSR	output	(AC/DC	power)	2	24-48VDC,	24VAC	50/60Hz	4	100-240VAC	50/60Hz	N	No	alarm	output	1	Alarm1	output	2	Alarm1	output	+	Alarm2	output	S	DIN	W48×H48mm	(Terminal	block	type)	SP	DIN	W48×H48mm	(11pin	plug	type)	Y
DIN	W72×H36mm	M	DIN	W72×H72mm	H	DIN	W48×H96mm	W	DIN	W96×H48mm	L	DIN	W96×H96mm	4	9999	(4digit)	C	Set	by	touch	switch	T	Temperature	controller	TC4Y	TC4M	7.4×15.0mm	9.5×20.0mm	※	1	※	2	TC4W	TC4H	9.5×20.0mm	7.0×14.6mm	TC4L	11.0×22.0mm	Điều	khiển	nhiệt	độ	Autonics	TC	series		TC4S-24R	Thông	số	kỹ	thuật
Kích	thước	H48xW48	Hiển	thị	Hiển	thị	Led	7	đoạn	(màu	đỏ),	hiển	thị	khác	(màu	xanh	lá,	vàng,	đỏ)	Nguồn	cấp	100-240VAC	50/60Hz	±10%	Ngõ	vào	RTD:	DPt100Ω,	Cu	50Ω	(điện	trở	dây	cho	phép	max.	38%	reduced	size	compared	with	existing	model(depth-based)	●	SV/PV	deviation	indicatable	T	C	4	S	Size	Digit	Setting	type	Item	※	1.	5VA(24VAC
50/60Hz),	Max.	{{	result.parntsBbsCtgryNm	}}	{{	result.bbsCtgryNm	}}	{{	result.nationAtchVoList[0].extension	}}	{{	result.nttSj	}}	TC	Series	Economical	single	display	type,	PID	control	●	Realizes	ideal	temp.	H-54	1	4	R	Control	output	Power	supply	Alarm	output	TC4S	TC4SP	100-240VAC	50/60Hz	24VAC	50/60Hz,	24-48VDC	90	to	110%	of	rated
voltage	Max.
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